
TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Dân tộc Lớp Họ và tên cha Họ và tên mẹ Địa chỉ Ghi chú

01 Nguyễn Hữu Bảo Nam 22/8/2012 Kinh 5A Nguyễn Hữu Điềm Trần Thị Thanh Bình Thành 2

02 Nguyễn Quốc Bảo Nam 08/03/2012 Kinh 5A Nguyễn Ngọc Long Ngô Kim Lan Bình Thành 3

03 Trần Nguyễn Thanh Bình Nam 19/02/2012 Kinh 5A Trần Văn Hoàng Nguyễn Thị Lệ Bình Thành 3

04 Vũ Thị Bình Nữ 10/4/2012 Kinh 5A Vũ Xuân Thanh Huỳnh Thị Minh Truyền Bình Thành 1 Hộ nghèo

05 Phạm Thị Thanh Hà Nữ 18/4/2012 Kinh 5A Phạm Đình Sáng Dương Thị Phương Bình Minh 7

06 Châu Gia Hân Nữ 25/5/2012 Kinh 5A Châu Văn Tiến Nguyễn Thị Huyền Bình Thành 3

07 Nguyễn Gia Hân Nữ 24/4/2012 Kinh 5A Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Linh Uyên Bình Thành 3

08 Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ 07/4/2012 Kinh 5A Nguyễn Trọng Toán Phan Thị Hiệp Bình Thành 2

09 Trần Gia Huy Nam 06/08/2012 Kinh 5A Trần Văn Hợp Nguyễn Thị Đồng Bình Thành 

10 Phan Trọng Khang Nam 09/8/2012 Kinh 5A Phan Trọng Thanh Võ Thị Huệ Bình Thành 2

11 Đặng Trần Anh Kiệt Nam 23/5/2012 Kinh 5A Đặng Công Trí Trần Thị Thủy Bình Thành 2

12 Bùi Bảo Long Nam 15/10/2012 Kinh 5A Bùi Ngọc Như Ý Bình Thành 1

13 Vũ Thị Minh Nữ 10/4/2012 Kinh 5A Vũ Xuân Thanh Huỳnh Thị Minh Truyền Bình Thành 1 Hộ nghèo

14 Hồ Thị Thanh Nga Nữ 22/11/2012 Kinh 5A Hồ Kiều Diễm Đặng Ngọc Hoàng Ngân Bình Thành 4

15 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ 08/4/2012 Kinh 5A Nguyễn Văn Hoàng Cao Thị Hồng Phương Bình Thành 2

16 Bùi Hoàng Phong Nam 22/8/2012 Kinh 5A Bùi Minh Cảnh Phan Thị Thu Hiền Bình Thành 3

17 Vũ Thị Xuân Quỳnh Nữ 01/3/2012 Kinh 5A Vũ Xuân Dự Nguyễn Thị Thứ Bình Thành 1 Hộ nghèo

18 Hồ Nguyễn Tấn Tài Nam 02/9/2011 Kinh 5A Hồ Tấn Phong Bình Thành 1

19 Nguyễn Thân Lê Thi Nam 03/7/2012 Kinh 5A Nguyễn Văn Lai Nguyễn Thị Phương Bình Thành Cận nghèo

20 Nguyễn Nhã Trân Nữ 09/7/2012 Kinh 5A Nguyễn Tấn An Hồ Thị Thanh Loan Bình Thành 3

21 Trần Ngọc Kiều Trinh Nữ 21/01/2012 Kinh 5A Trần Duy Hưng Trần Thị Thứ Bình Thành 4

22 Trương Đức Trọng Nam 16/7/2012 Kinh 5A Trương Đình Duẩn Võ Thị Trà Mi Bình Thành 3

23 Phạm Thị Xuân Vinh Nữ 25/4/2012 Kinh 5A Phạm Trần Công An Bình Thành 5

24 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 28/7/2012 Kinh 5A Nguyễn Tấn Xàng Hồ Thị Thu Hạnh Bình Thành 3

25 Trần Nhật Vy Nữ 01/12/2012 Kinh 5A Trần Trí Dũng Trịnh Thị Hạnh Bình Thành 

26 Trần Nguyễn Như Ý Nữ 18/06/2012 Kinh 5A Trần Hữu Phước Nguyễn Thị Ngọc Quyên Bình Thành 2

27 Phạm Thành Trung Nam 14/3/2012  Kinh 5A Phạm Thanh Phục Trần Thị Lệ Nhung Bình Thành 4

Danh sách có 27 học sinh, trong đó:
Nam: 12 em
Nữ: 15 em

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-HHT ngày         /5/2023 của Hiệu trưởng trường TH Hà Huy Tập)
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